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1 7A1 Trần Văn Khải An 29/09/2014 098****582 Tốt Tốt 6A1
2 7A1 Lê Nguyễn Trâm Anh 25/07/2014 093****249 Tốt Tốt 6A11
3 7A1 Trần Nguyễn Thiên Bảo 08/06/2014 093****078 Tốt Tốt 6A8
4 7A1 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 24/03/2014 096****397 Khá Tốt 6A8
5 7A1 Phan Thái Bình 27/06/2014 093****503 Tốt Tốt 6A8
6 7A1 Đỗ Nguyễn Linh Chi 06/10/2014 078****587 Đạt Tốt 6A8
7 7A1 Đặng Trần Minh Chí 13/04/2014 033****811 Khá Tốt 6A13
8 7A1 Nguyễn Phi Dũng 22/11/2014 079****567 Đạt Khá 6A8
9 7A1 Dương Thái Bảo 15/09/2014 098****408 Tốt Tốt 6A1
10 7A1 Mai Thành Đạt 20/08/2014 034****490 Đạt Khá 6A4
11 7A1 Vũ Minh Đức 26/09/2014 097****626 Khá Tốt 6A4
12 7A1 Trần Minh Hà 27/02/2014 097****050 Tốt Tốt 6A1
13 7A1 Nguyễn Văn Hiệp 20/01/2014 098****262 Tốt Tốt 6A4
14 7A1 Vũ Hoàng Hiệu 17/10/2014 036****353 Đạt Khá 6A8
15 7A1 Phạm Nguyễn Minh Huy 29/03/2014 033****859 Đạt Tốt 6A4
16 7A1 Nguyễn Anh Khoa 15/05/2014 093****349 Đạt Tốt 6A4
17 7A1 Nguyễn Anh Khoa 27/07/2014 088****048 Khá Tốt 6A2
18 7A1 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/06/2014 039****953 Khá Tốt 6A12
19 7A1 Bùi Hồng Kim 06/11/2014 036****677 Khá Tốt 6A1
20 7A1 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 20/11/2014 096****277 Tốt Tốt 6A2
21 7A1 Lê Thị Yến Linh 24/07/2012 083****331 Tốt Tốt 6A12
22 7A1 Huỳnh Ngọc Thiên Mỹ 14/10/2014 094****640 Đạt Tốt 6A12
23 7A1 Lê Trần Hoàng Nam 07/11/2014 083****745 Tốt Tốt 6A12
24 7A1 Nguyễn Trần Bảo Nam 30/04/2014 097****836 Đạt Tốt 6A12
25 7A1 Trần Lê Trà Giang 03/01/2014 039****031 Tốt Tốt 6A1
26 7A1 Trương Huỳnh Bảo Ngân 28/09/2014 038****701 Khá Tốt 6A5
27 7A1 Nguyễn Bảo Ngọc 10/11/2014 093****567 Tốt Tốt 6A3
28 7A1 Lê Khôi Nguyên 05/02/2014 098****254 Khá Tốt 6A9
29 7A1 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 05/03/2014 032****339 Tốt Tốt 6A5
30 7A1 Lê Thị Yến Nhi 07/08/2014 090****852 Đạt Tốt 6A8
31 7A1 Phạm Phương Nhi 16/11/2014 038****669 Khá Tốt 6A10
32 7A1 Trần Thị Thu Phương 04/04/2014 035****233 Tốt Tốt 6A2
33 7A1 Nguyễn Tiến Minh Quân 08/02/2014 098****878 Tốt Tốt 6A13
34 7A1 Phan Minh Quân 22/04/2014 097****814 Khá Tốt 6A6
35 7A1 Trần Phát Tài 07/11/2014 089****152 Đạt Tốt 6A10
36 7A1 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/04/2014 037****893 Tốt Tốt 6A6
37 7A1 Tăng Văn Thông 20/12/2013 034****008 Đạt Tốt 6A10
38 7A1 Lê Thị Thủy Tiên 26/01/2014 033****104 Khá Tốt 6A6
39 7A1 Mông Đoàn Bảo Trâm 13/05/2014 097****784 Khá Tốt 6A10
40 7A1 Dương Hoàng Minh Triết 31/08/2014 076****412 Tốt Tốt 6A3
41 7A1 Trần Nhật Trung 23/02/2014 038****849 Khá Tốt 6A10
42 7A1 Trần Thị Ngọc Tuyền 02/07/2014 037****949 Đạt Tốt 6A7
43 7A1 Trần Gia Uy 11/10/2014 093****818 Đạt Tốt 6A12
44 7A1  Nguyễn Đăng Khôi 14/3/2014 089****233 CĐ

45 7A1 Nguyễn Thanh Hằng 11/8/2014 034****322 CĐ
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1 7A2 Nguyễn Quốc An 19/04/2014 097****235 Khá Tốt 6A7
2 7A2 Phạm Văn Bảo 14/03/2014 035****916 Tốt Tốt 6A2
3 7A2 Ninh Kiều Gia An 17/02/2014 035****012 Đạt Tốt 6A13
4 7A2 Hồ Ngọc Quỳnh Anh 03/03/2014 098****302 Tốt Tốt 6A13
5 7A2 Nguyễn Kim Anh 28/06/2014 039****472 Tốt Tốt 6A3
6 7A2 Nguyễn Kim Hoàng Anh 10/06/2014 033****529 Đạt Tốt 6A3
7 7A2 Hoàng Đình Gia Bảo 28/08/2013 097****404 Đạt Tốt 6A3
8 7A2 Đinh Bảo Châu 07/11/2014 096****357 Khá Tốt 6A4
9 7A2 Lê Xuân Cường 19/09/2014 033****292 Đạt Tốt 6A8

10 7A2 Trần Thị Ngọc Diệp 21/01/2014 097****929 Tốt Tốt 6A8
11 7A2 Trần Khắc Duy 06/09/2014 098****566 Khá Tốt 6A8
12 7A2 Phạm Thành Đạt 15/09/2014 098****134 Đạt Tốt 6A12
13 7A2 Phạm Minh Đức 20/03/2014 097****207 Tốt Tốt 6A8
14 7A2 Nguyễn Ngọc Khải Hòa 31/05/2014 094****292 Đạt Tốt 6A11
15 7A2 Nguyễn Bùi Đức Huy 21/09/2014 035****595 Đạt Khá 6A12
16 7A2 Trần Đình Nhật Huy 13/08/2014 037****029 Tốt Tốt 6A1
17 7A2 Nguyễn Diệu Hương 17/12/2014 097****885 Khá Tốt 6A9
18 7A2 Đặng Anh Kha 24/08/2013 083****659 Khá Tốt 6A9
19 7A2 Dương Vi Anh Khiêm 20/11/2014 035****074 Đạt Tốt 6A12
20 7A2 Võ Bảo Lam 02/06/2014 039****588 Tốt Tốt 6A9
21 7A2 Hoàng Diệu Linh 06/01/2014 097****841 Tốt Tốt 6A7
22 7A2 Trần Hồ Diệu Linh 01/11/2014 096****345 Khá Tốt 6A2
23 7A2 Lý Khánh Luân 21/10/2014 038****706 Khá Tốt 6A5
24 7A2 Nguyễn Thị Trúc Mai 29/04/2014 081****466 Đạt Tốt 6A12
25 7A2 Hồ Thiện Minh 11/05/2014 090****269 Tốt Tốt 6A2
26 7A2 Lê Văn Hoàng Nam 10/02/2014 097****854 Đạt Khá 6A9
27 7A2 Nguyễn Hoàng Nam 12/10/2014 096****234 Khá Tốt 6A13
28 7A2 Nguyễn Bảo Ngân 04/05/2014 097****268 Tốt Tốt 6A9
29 7A2 Mai Nguyễn Thảo Nguyên 25/02/2013 096****067 Khá Tốt 6A13
30 7A2 Nguyễn Hoàng Nhật 31/08/2014 039****753 Tốt Tốt 6A5
31 7A2 Đặng Thị Quỳnh Nhi 16/05/2014 090****667 Tốt Tốt 6A2
32 7A2 Phạm Huỳnh Mai Phương 31/07/2014 036****018 Tốt Tốt 6A1
33 7A2 Lê Sỹ Minh Quân 13/06/2014 096****346 Khá Tốt 6A6
34 7A2 Phạm Văn Quý 17/05/2014 039****881 Đạt Tốt 6A6
35 7A2 Huỳnh Hoàng Minh Sang 03/02/2014 033****746 Tốt Tốt 6A6
36 7A2 Phạm Ngọc Thảo 02/05/2014 098****300 Tốt Tốt 6A2
37 7A2 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/05/2014 097****813 Đạt Tốt 6A12
38 7A2 Huỳnh Đình Thuận 31/01/2014 094****819 Tốt Tốt 6A2
39 7A2 Nguyễn Trần Anh Thư 09/10/2014 033****727 Khá Tốt 6A13
40 7A2 Phan Thị Thùy Trang 01/11/2014 090****192 Tốt Tốt 6A10
41 7A2 Phan Thanh Tú 19/07/2013 039****664 Đạt Tốt 6A4
42 7A2 Vũ Thị Thanh Tú 03/12/2014 082****459 Khá Tốt 6A13
43 7A2 Võ Thanh Tuấn 27/02/2014 038****819 Đạt Tốt 6A12
44 7A2 Thái Thị Hoàng Linh 27/2/2014 097****002 CĐ

45 7A2 Bùi Thị Anh Thư 10/4/2014 098****787 CĐ
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1 7A3 Hồ Ngọc Bảo Anh 06/11/2014 034****979 Tốt Tốt 6A11
2 7A3 Nguyễn Hoàng Vân Anh 31/08/2014 039****092 Tốt Tốt 6A3
3 7A3 Trần Ngọc Trâm Anh 24/12/2012 034****330 Đạt Tốt 6A7
4 7A3 Lê Gia Bảo 01/08/2013 037****194 Đạt Khá 6A3
5 7A3 Nguyễn Hữu Quân Bảo 26/05/2014 091****618 Khá Tốt 6A8
6 7A3 Nguyễn Lâm Gia Bảo 31/03/2014 081****337 Tốt Tốt 6A1
7 7A3 Dương Mai Chi 06/01/2014 096****718 Khá Tốt 6A13
8 7A3 Nguyễn Văn Chí 10/05/2014 033****267 Đạt Tốt 6A13
9 7A3 Nguyễn Tấn Đạt 14/01/2014 035****520 Đạt Tốt 6A4
10 7A3 Nguyễn Ngọc Ngân Hà 23/10/2014 097****834 Tốt Tốt 6A3
11 7A3 Lê Ngọc Hân 21/05/2014 097****418 Tốt Tốt 6A4
12 7A3 Lê Minh Hiếu 22/06/2014 098****832 Khá Tốt 6A1
13 7A3 Trần Ngọc Châu Anh 20/11/2014 090****442 Tốt Tốt 6A3
14 7A3 Phạm Huy Hoàng 07/10/2014 096****278 Tốt Tốt 6A11
15 7A3 Quách Gia Huy 30/11/2014 038****486 Khá Tốt 6A9
16 7A3 Trần Gia Huy 21/05/2014 036****300 Đạt Tốt 6A9
17 7A3 Phạm Khánh Huyền 14/09/2014 078****565 Khá Tốt 6A9
18 7A3 Mai Văn Tuấn Khang 14/04/2014 098****313 Đạt Khá 6A4
19 7A3 Trần Hoàng Ngọc Lan 24/09/2014 097****048 Tốt Tốt 6A4
20 7A3 Bùi Phúc Lâm 07/11/2014 090****308 Khá Tốt 6A13
21 7A3 Wong Bảo Long 30/12/2014 090****815 Tốt Tốt 6A1
22 7A3 Bùi Thị Tuyết Mai 21/03/2014 096****570 Tốt Tốt 6A5
23 7A3 Lăng Thúy Nga 21/05/2014 094****277 Khá Tốt 6A9
24 7A3 Trương Khả Ngân 10/04/2014 083****283 Đạt Tốt 6A11
25 7A3 Huỳnh Gia Hoàng 17/02/2014 091****262 Khá Tốt 6A3
26 7A3 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 24/08/2014 097****260 Khá Tốt 6A5
27 7A3 Nguyễn Đức Nhân 19/02/2014 096****503 Khá Tốt 6A7
28 7A3 Phan Trần Thảo Nhi 03/05/2014 035****653 Tốt Tốt 6A5
29 7A3 Trần Thảo Nhi 15/03/2013 034****554 Đạt Tốt 6A6
30 7A3 Phan Quỳnh Như 25/07/2014 036****975 Tốt Tốt 6A2
31 7A3 Vũ Lê Duy Phát 23/04/2014 093****836 Tốt Tốt 6A1
32 7A3 Nguyễn Đặng Phi 03/06/2014 096****107 Đạt Tốt 6A13
33 7A3 Hoàng Thiên Phúc 03/12/2014 037****720 Đạt Tốt 6A10
34 7A3 Nguyễn Thanh Tâm 10/01/2014 036****869 Khá Tốt 6A6
35 7A3 Pay Mỹ Thái 11/07/2014 096****830 Tốt Tốt 6A10
36 7A3 Phạm Văn Hòa Thuận 22/10/2014 094****030 Đạt Tốt 6A3
37 7A3 Bùi Thị Phương Thảo 18/02/2014 098****768 Tốt Tốt 6A10
38 7A3 Bùi Phạm Phước Thịnh 26/12/2014 096****348 Tốt Tốt 6A6
39 7A3 Lê Cường Thịnh 09/10/2014 098****449 Đạt Tốt 6A3
40 7A3 Trần Minh Thông 19/05/2014 093****879 Khá Tốt 6A10
41 7A3 Phạm Thị Thùy Trang 06/02/2014 097****887 Tốt Tốt 6A13
42 7A3 Hoàng Văn Anh Tuấn 12/05/2014 038****818 Khá Tốt 6A7
43 7A3 Lâm Nguyễn Quốc Vinh 04/09/2014 078****102 Đạt Tốt 6A11
44 7A3 Nguyễn Tường Vy 11/11/2014 098****231 Khá Tốt 6A11
45 7A3 Nguyễn Phượng Vy 12/02/2014 091****790 Tốt Tốt 6A3
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1 7A4 Trần Nguyễn Gia Huy 09/01/2013 078****338 Chưa Đạt Khá 7A1
2 7A4 Đào Hoài An 09/02/2014 097****179 Khá Tốt 6A7
3 7A4 Lê Quỳnh Anh 27/12/2014 038****679 Tốt Tốt 6A13
4 7A4 Nguyễn Nhật Anh 22/08/2014 039****880 Khá Tốt 6A3
5 7A4 Trần Thị Ngọc Anh 26/12/2014 035****157 Đạt Tốt 6A7
6 7A4 Trịnh Huyền Anh 01/02/2014 076****179 Tốt Tốt 6A3
7 7A4 Đỗ Ngọc Gia Bảo 25/12/2013 096****568 Tốt Tốt 6A3
8 7A4 Hoàng Thiên Bảo 02/03/2014 098****472 Đạt Tốt 6A13
9 7A4 Nguyễn Ngọc Nhã Chi 28/09/2014 032****363 Khá Tốt 6A8

10 7A4 Hoàng Hùng Cường 18/07/2014 098****202 Đạt Tốt 6A8
11 7A4 Phạm Bình Dương 20/09/2014 096****438 Khá Tốt 6A8
12 7A4 Đoàn Hải Đăng 27/03/2014 096****155 Đạt Tốt 6A11
13 7A4 Lê Ngân Hạnh 11/01/2014 090****891 Tốt Tốt 6A4
14 7A4 Trần Thị Thúy Hằng 19/04/2014 096****307 Tốt Tốt 6A1
15 7A4 Trần Phúc Hậu 15/10/2014 096****422 Đạt Tốt 6A4
16 7A4 Đỗ Minh Hùng 20/01/2014 090****195 Tốt Tốt 6A1
17 7A4 Nguyễn Duy Khang 07/03/2014 097****526 Khá Tốt 6A12
18 7A4 Lê Thị Tường Lam 08/07/2014 037****603 Đạt Khá 6A4
19 7A4 Huỳnh Võ Minh Lâm 18/12/2014 094****059 Đạt Tốt 6A9
20 7A4 Ngô Phương Linh 05/08/2014 098****020 Khá Tốt 6A13
21 7A4 Võ Nguyễn Phương Linh 13/01/2014 098****234 Tốt Tốt 6A2
22 7A4 Bùi Bảo Nam 15/05/2014 036****722 Khá Tốt 6A5
23 7A4 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 11/10/2014 070****902 Đạt Tốt 6A5
24 7A4 Nguyễn Gia Nghĩa 06/01/2014 096****364 Tốt Tốt 6A3
25 7A4 Lâm Bảo Ngọc 15/09/2014 096****379 Khá Tốt 6A13
26 7A4 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 05/06/2014 037****458 Tốt Tốt 6A12
27 7A4 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 31/03/2014 090****421 Tốt Tốt 6A2
28 7A4 Nguyễn Chí Nguyễn 19/12/2014 094****501 Đạt Tốt 6A5
29 7A4 Huỳnh Minh Nhật 15/10/2013 087****830 Khá Tốt 6A5
30 7A4 Lâm Khánh Nhi 05/10/2014 037****872 Đạt Tốt 6A5
31 7A4 Lâm Ngọc Huỳnh Như 20/01/2014 094****965 Khá Tốt 6A6
32 7A4 Trần Minh Phát 20/03/2014 098****926 Tốt Tốt 6A10
33 7A4 Vũ Văn Phú 04/05/2014 097****459 Đạt Tốt 6A10
34 7A4 Phạm Thảo Phương 15/10/2014 037****058 Tốt Tốt 6A2
35 7A4 Nguyễn Phước Sang 09/10/2014 097****217 Tốt Tốt 6A7
36 7A4 Bùi Ngọc Thanh Tâm 17/06/2014 093****403 Tốt Tốt 6A2
37 7A4 Nguyễn Ngọc Minh Thảo 29/09/2014 033****475 Khá Tốt 6A6
38 7A4 Nguyễn Phú Thịnh 13/03/2013 083****411 Đạt Tốt 6A12
39 7A4 Nguyễn Linh Trúc 22/12/2013 098****009 Tốt Tốt 6A3
40 7A4 Đặng Anh Tuấn 18/08/2014 098****656 Khá Tốt 6A7
41 7A4 Nguyễn Lê Thục Uyên 03/02/2014 034****479 Khá Tốt 6A12
42 7A4 Đỗ Nguyễn Ngọc Yến 27/10/2014 033****279 Tốt Tốt 6A3
43 7A4 Tô Ngọc Trâm 09/6/2013 034****030 CĐ

44 7A4 Lê Thị Như Quỳnh 01/11/2014 035****480 CĐ

45 7A4 Hoàng Đình Đăng 05/2/2014 034****826 CĐ
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1 7A5 Nguyễn Gia Bảo 02/08/2012 096****476 Chưa Đạt Khá 7A3
2 7A5 Ngô Hà Trang Anh 26/09/2014 088****254 Tốt Tốt 6A9
3 7A5 Nguyễn Trần Minh Anh 26/08/2014 097****396 Tốt Tốt 6A13
4 7A5 Lê Thế Ân 13/06/2014 096****077 Tốt Tốt 6A1
5 7A5 Tống Thiên Bảo 01/06/2014 098****042 Đạt Khá 6A8
6 7A5 Phan Thành Danh 30/05/2014 035****570 Đạt Tốt 6A11
7 7A5 Nguyễn Văn Thành Duy 23/07/2014 037****458 Khá Tốt 6A4
8 7A5 Cao Khánh Mỹ Duyên 19/12/2014 096****484 Khá Tốt 6A4
9 7A5 Trần Thục Đan 03/07/2014 097****227 Tốt Tốt 6A1

10 7A5 Trần Phúc Đạt 09/08/2013 034****948 Đạt Tốt 6A7
11 7A5 Trương Kiến Hào 21/03/2012 090****599 Đạt Khá 6A10
12 7A5 Phạm Gia Hân 04/07/2014 081****251 Đạt Tốt 6A8
13 7A5 Lương Trung Hậu 07/06/2014 097****303 Tốt Tốt 6A4
14 7A5 Hoàng Trung Hiếu 04/01/2014 096****671 Khá Tốt 6A8
15 7A5 Hồ Nhật Huy 05/12/2014 084****876 Đạt Tốt 6A12
16 7A5 Trần Nhật Huy 29/09/2014 098****049 Khá Tốt 6A12
17 7A5 Nguyễn Phạm Khánh Huyền 01/04/2014 097****828 Tốt Tốt 6A13
18 7A5 Phạm Thanh Huyền 24/10/2014 090****469 Khá Tốt 6A9
19 7A5 Đỗ Trần Gia Khang 20/09/2014 098****947 Tốt Tốt 6A1
20 7A5 Võ Trọng Khang 25/07/2014 038****796 Tốt Tốt 6A9
21 7A5 Trần Gia Linh 12/08/2013 036****652 Đạt Tốt 6A12
22 7A5 Vũ Thùy Linh 14/11/2014 098****951 Tốt Tốt 6A9
23 7A5 Cái Văn Long 16/06/2014 091****280 Đạt Khá 6A5
24 7A5 Lê Hà Nhật Minh 16/10/2014 097****421 Khá Tốt 6A9
25 7A5 Tăng Phú Mỹ 17/06/2014 097****566 Tốt Tốt 6A2
26 7A5 Trần Nguyễn Xuân Nghi 07/11/2014 090****394 Khá Tốt 6A9
27 7A5 Vũ Thái Bảo Ngọc 11/01/2014 038****755 Tốt Tốt 6A5
28 7A5 Vũ Thị Bích Ngọc 20/04/2014 090****965 Khá Tốt 6A9
29 7A5 Lỷ Định Ngôn 07/04/2014 039****426 Tốt Tốt 6A5
30 7A5 Trần Trung Nguyên 16/04/2014 036****275 Đạt Tốt 6A5
31 7A5 Đinh Hoàng Phúc 10/01/2014 097****718 Khá Tốt 6A7
32 7A5 Võ Ngọc Lan Phương 15/07/2014 091****209 Tốt Tốt 6A10
33 7A5 Nguyễn Văn Quý 29/04/2014 094****255 Đạt Tốt 6A10
34 7A5 Trần Thái Sơn 18/02/2014 086****279 Khá Tốt 6A13
35 7A5 Nguyễn Minh Thái 02/10/2014 091****499 Tốt Tốt 6A2
36 7A5 Nguyễn Trưởng Thành 09/04/2014 098****362 Đạt Tốt 6A12
37 7A5 Kiều Lê Anh Thư 04/11/2014 086****604 Tốt Tốt 6A2
38 7A5 Nguyễn Hoàng Anh Thư 04/08/2013 033****147 Khá Tốt 6A10
39 7A5 Phạm Hương Trà 01/06/2014 097****715 Đạt Tốt 6A12
40 7A5 Trần Thị Thùy Trang 07/06/2014 096****156 Tốt Tốt 6A3
41 7A5 Nguyễn Đức Minh Trí 23/07/2014 038****568 Khá Tốt 6A7
42 7A5 Hồ Trần Quang Vinh 05/06/2014 091****155 Tốt Tốt 6A7
43 7A5 Triệu Phạm Nhật Vy 18/02/2014 035****671 Khá Tốt 6A11
44 7A5 Hoàng Phương Nga 12/11/2014 097****599 CĐ

45 7A5 Phạm Gia Hân 9/5/2014 097****148 CĐ
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1 7A6 Trần Công Phúc An 21/11/2014 036****670 Khá Tốt 6A11
2 7A6 Đặng Diệp Anh 12/10/2014 096****300 Tốt Tốt 6A7
3 7A6 Nguyễn Thị Kim Anh 08/12/2014 037****055 Khá Tốt 6A13
4 7A6 Trần Phương Anh 26/07/2014 089****309 Tốt Tốt 6A3
5 7A6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/01/2014 033****145 Đạt Khá 6A3
6 7A6 Hồ Khánh Duy 23/12/2014 090****710 Đạt Tốt 6A4
7 7A6 Lữ Phương Đông 07/12/2013 077****300 Đạt Khá 6A9
8 7A6 Lê Văn Anh Đức 05/08/2014 096****309 Khá Tốt 6A4
9 7A6 Trần Việt Hà 23/12/2014 079****171 Tốt Tốt 6A4

10 7A6 Trần Thúy Hằng 23/03/2014 032****665 Tốt Tốt 6A1
11 7A6 Nguyễn Ngọc Gia Hân 20/09/2014 036****600 Khá Tốt 6A4
12 7A6 Sheng Chen Hiên 16/03/2014 093****800 Tốt Tốt 6A1
13 7A6 Trương Nhựt Huy 24/09/2013 098****774 Đạt Khá 6A12
14 7A6 Trần Văn Đăng Khoa 08/09/2014 096****495 Đạt Tốt 6A4
15 7A6 Lê Anh Khôi 20/03/2012 090****967 Khá Tốt 6A9
16 7A6 Phan Đồng Ngọc Linh 15/11/2014 036****283 Tốt Tốt 6A9
17 7A6 Phạm Quang Minh 08/01/2013 096****377 Khá Tốt 6A2
18 7A6 Tạ Hạo Nam 05/04/2014 091****887 Tốt Tốt 6A12
19 7A6 Nguyễn Kim Ngân 25/10/2014 091****540 Tốt Tốt 6A5
20 7A6 Lê Văn Hữu Nghĩa 29/11/2011 034****456 Đạt Tốt 6A1
21 7A6 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 22/09/2014 089****257 Khá Tốt 6A5
22 7A6 Phan Bảo Ngọc 31/10/2014 039****070 Khá Tốt 6A9
23 7A6 Pupur Thị Ngọc 21/07/2014 034****022 Đạt Tốt 6A5
24 7A6 Ngô Thảo Nguyên 10/08/2014 096****237 Tốt Tốt 6A2
25 7A6 Võ Xuân Nhi 31/12/2013 096****282 Tốt Tốt 6A10
26 7A6 Trần Tấn Phát 20/09/2014 033****926 Tốt Tốt 6A10
27 7A6 Lê Xuân Phúc 02/11/2014 097****714 Khá Tốt 6A13
28 7A6 Bùi Nguyễn Cao Sang 01/07/2014 039****048 Khá Tốt 6A6
29 7A6 Đoàn Ngô Minh Tài 05/12/2014 090****192 Đạt Tốt 6A3
30 7A6 Châu Nhuận Thiên 01/01/2014 035****691 Đạt Tốt 6A10
31 7A6 Trần Ngọc Thiện 16/08/2014 094****697 Tốt Tốt 6A2
32 7A6 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 08/07/2014 094****697 Tốt Tốt 6A6
33 7A6 Cao Huỳnh Đang Thư 13/12/2014 034****224 Đạt Tốt 6A11
34 7A6 Nguyễn Trần Kim Thư 06/10/2014 037****230 Khá Tốt 6A6
35 7A6 Châu Hữu Trí 10/02/2014 090****268 Tốt Tốt 6A13
36 7A6 Phạm Nhật Minh Triết 25/04/2014 079****460 Khá Tốt 6A7
37 7A6 Lý Thanh Trúc 24/07/2014 038****494 Tốt Tốt 6A3
38 7A6 Nguyễn Thanh Tuyền 19/05/2014 084****444 Đạt Tốt 6A11
39 7A6 Trần Văn Ty 27/02/2013 079****001 Đạt Tốt 6A7
40 7A6 Nông Nguyễn Tường Vy 29/03/2014 091****285 Tốt Tốt 6A11
41 7A6 Hồ Như Ý 26/09/2014 094****162 Khá Tốt 6A7
42 7A6 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 13/12/2013 058****513
43 7A6 Lê Hiểu Toàn 25/8/2014 096****833 CĐ

44 7A6 Nguyễn Nhật Lam 11/9/2014 098****941 CĐ

45 7A6 Trần Thị Thanh Tâm 18/6/2014 097****671 CĐ
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1 7A7 Đỗ Đức An 04/04/2014 093****352 Đạt Tốt 6A3
2 7A7 Nguyễn Bảo An 08/12/2014 090****480 Tốt Tốt 6A6
3 7A7 Quách Trần Bảo An 04/03/2013 081****767 Khá Tốt 6A11
4 7A7 Lương Việt Anh 09/09/2013 097****584 Đạt Khá 6A6
5 7A7 Nguyễn Lê Ngọc Anh 03/08/2014 093****319 Tốt Tốt 6A7
6 7A7 Hoàng Thị Hồng Nhung 12/12/2014 035****110 Tốt Tốt 6A6
7 7A7 Trịnh Thị Ngọc Ánh 03/02/2014 033****875 Khá Tốt 6A8
8 7A7 Nguyễn Gia Bảo 18/01/2014 036****887 Khá Tốt 6A8
9 7A7 Nguyễn Bảo Châu 05/02/2014 088****273 Đạt Tốt 6A12

10 7A7 Nguyễn Thành Công 27/09/2014 097****338 Đạt Tốt 6A8
11 7A7 Phan Hà Cương 17/11/2014 091****917 Tốt Tốt 6A1
12 7A7 Hồ Trọng Đại 26/08/2013 098****440 Đạt Khá 6A13
13 7A7 Trần Nguyễn Hạc Đính 20/10/2014 034****001 Tốt Tốt 6A1
14 7A7 Phan Nguyễn Nhã Hân 29/05/2014 097****753 Tốt Tốt 6A1
15 7A7 Nguyễn Trung Hiếu 10/02/2014 094****330 Khá Tốt 6A8
16 7A7 Lê Hữu Hoàng 17/02/2014 098****954 Đạt Tốt 6A8
17 7A7 Nguyễn Hồ Gia Huy 05/06/2014 088****574 Khá Tốt 6A12
18 7A7 Trần Ngọc Quỳnh Hương 12/06/2014 035****995 Khá Tốt 6A12
19 7A7 Hà Đàm Nguyên Khang 25/10/2014 097****129 Tốt Tốt 6A4
20 7A7 Phùng Nguyên Khang 15/10/2014 033****789 Tốt Tốt 6A1
21 7A7 Nguyễn Anh Khôi 26/01/2014 098****487 Khá Tốt 6A12
22 7A7 Ngô Thị Ngọc Lan 27/07/2013 078****375 Đạt Tốt 6A4
23 7A7 Nguyễn Hải Lâm 01/11/2012 096****902 Đạt Tốt 6A4
24 7A7 Trần Thị Cẩm Ly 17/08/2014 038****093 Tốt Tốt 6A9
25 7A7 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 05/02/2014 098****436 Đạt Tốt 6A5
26 7A7 Dương Ngọc Kim Ngân 24/07/2014 097****906 Khá Tốt 6A5
27 7A7 Phan Kim Ngân 11/12/2014 083****718 Tốt Tốt 6A5
28 7A7 Phạm Hoàng Ngư Nhi 12/10/2014 097****960 Tốt Tốt 6A9
29 7A7 Trần Gia Phú 03/06/2014 083****076 Khá Tốt 6A13
30 7A7 Nguyễn Hữu Trọng Phúc 04/12/2014 039****677 Tốt Tốt 6A12
31 7A7 Phạm Nguyên Thảo Phương 07/06/2014 038****560 Tốt Tốt 6A12
32 7A7 Cao Kim Phượng 17/05/2014 094****106 Khá Tốt 6A10
33 7A7 Phạm Nguyễn Minh Quân 17/02/2014 090****749 Tốt Tốt 6A6
34 7A7 Nguyễn Phú Quý 07/04/2014 036****790 Đạt Tốt 6A10
35 7A7 Nguyễn Như Quỳnh 03/08/2014 098****626 Khá Tốt 6A12
36 7A7 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 22/12/2014 077****420 Đạt Tốt 6A6
37 7A7 Hoàng Phúc Thiên 01/09/2014 098****784 Khá Tốt 6A6
38 7A7 Nguyễn Thị Anh Thư 12/07/2014 097****138 Tốt Tốt 6A11
39 7A7 Lê Cảnh Tiến 16/07/2014 098****347 Đạt Tốt 6A6
40 7A7 Lê Thị Huyền Trang 01/04/2014 033****886 Tốt Tốt 6A10
41 7A7 Nguyễn Chí Trường 27/07/2014 097****438 Khá Tốt 6A7
42 7A7 Nguyễn Tường Vi 16/07/2014 091****379 Khá Tốt 6A11
43 7A7 Bùi Xuân Vinh 15/06/2013 097****051 Đạt Khá 6A7
44 7A7 Hà Hoàng Yến 11/11/2014 098****188 Tốt Tốt 6A3
45 7A7 Hoàng Bảo Anh Thư 9/9/2014 097****998 CĐ
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1 7A8 Dương Ngọc Trâm Anh 15/01/2014 093****618 Tốt Tốt 6A7
2 7A8 Trần Thị Ngọc Ánh 30/03/2014 086****719 Đạt Tốt 6A3
3 7A8 Phạm Quang Bách 22/08/2014 093****132 Tốt Tốt 6A11
4 7A8 Huỳnh Gia Bảo 11/10/2014 093****347 Khá Tốt 6A11
5 7A8 Nguyễn Diệp Chi 11/09/2014 098****165 Tốt Tốt 6A11
6 7A8 Trần Phương Duy 17/10/2014 096****389 Đạt Tốt 6A11
7 7A8 Lê Ngọc Phương Duyên 06/11/2014 036****716 Khá Tốt 6A11
8 7A8 Trần Nguyễn Thiên Đan 13/04/2014 093****084 Tốt Tốt 6A1
9 7A8 Lê Tuấn Đức 21/03/2014 096****338 Đạt Tốt 6A5

10 7A8 Lê Thu Hằng 28/10/2014 096****678 Tốt Tốt 6A1
11 7A8 Trần Hữu Hiếu 08/12/2014 082****725 Đạt Tốt 6A7
12 7A8 Đào Trọng Hoàng 28/08/2014 037****453 Khá Tốt 6A11
13 7A8 Huỳnh Nhất Huy 22/08/2014 097****589 Tốt Tốt 6A1
14 7A8 Châu Đặng Đăng Khoa 27/10/2014 093****664 Khá Tốt 6A4
15 7A8 Nguyễn Trương Đăng Khôi 24/07/2014 097****733 Khá Tốt 6A11
16 7A8 Lại Thái Anh Kiệt 29/07/2014 035****999 Tốt Tốt 6A1
17 7A8 Nguyễn Tuấn Kiệt 26/04/2014 039****649 Đạt Tốt 6A13
18 7A8 Dương Diệu Linh 27/06/2014 082****087 Khá Tốt 6A4
19 7A8 Hoàng Nguyễn Phương Linh 03/11/2014 093****646 Tốt Tốt 6A9
20 7A8 Lê Cẩm Lyn 14/12/2014 096****878 Tốt Tốt 6A9
21 7A8 Lê Thùy Minh 09/11/2014 079****575 Khá Tốt 6A9
22 7A8 Lê Tuấn Minh 21/03/2014 096****338 Đạt Tốt 6A5
23 7A8 Phạm Võ Chí Nguyên 17/12/2014 035****809 Tốt Tốt 6A11
24 7A8 Võ Khánh Nhã 29/09/2012 082****943 Tốt Tốt 6A5
25 7A8 Hỷ Và Nhật 28/10/2014 098****195 Khá Tốt 6A13
26 7A8 Châu Nguyễn Mẫn Nhi 15/09/2014 079****102 Đạt Tốt 6A9
27 7A8 Bùi Nguyễn Tâm Như 30/09/2014 096****268 Tốt Tốt 6A2
28 7A8 Nguyễn Quỳnh Như 08/12/2014 033****019 Khá Tốt 6A6
29 7A8 Trần Viết Tuấn Phong 01/01/2014 035****479 Đạt Khá 6A13
30 7A8 Đặng Tài 15/01/2014 039****410 Tốt Tốt 6A13
31 7A8 Hồ Thị Thanh Thảo 05/10/2014 039****296 Khá Tốt 6A6
32 7A8 Thạch Võ Phúc Thịnh 20/03/2014 091****322 Tốt Tốt 6A2
33 7A8 Võ Trường Thịnh 31/05/2014 096****525 Khá Tốt 6A6
34 7A8 Nguyễn Ngọc Anh Thư 21/11/2014 096****503 Tốt Tốt 6A10
35 7A8 Phan Hoài Thương 02/11/2014 033****392 Tốt Tốt 6A10
36 7A8 Phạm Nguyễn Bảo Trân 08/11/2014 083****466 Đạt Tốt 6A7
37 7A8 Trần Đình Tuấn Tú 10/05/2014 096****628 Đạt Tốt 6A12
38 7A8 Nguyễn Ngọc Phương Tuyền 10/12/2014 084****556 Khá Tốt 6A11
39 7A8 Nguyễn Hữu Thành Vinh 13/07/2014 094****613 Khá Tốt 6A12
40 7A8 Nguyễn Quang Vinh 15/10/2014 098****498 Đạt Tốt 6A11
41 7A8 Lê Nguyễn Phương Vy 17/11/2014 098****627 Tốt Tốt 6A3
42 7A8 Trần Bình Phương Vy 11/11/2014 098****600 Đạt Tốt 6A7
43 7A8 Nguyễn Trần Gia Huy 23/9/2014 037****779 CĐ
44 7A8 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/9/2014 096****822 CĐ
45 7A8 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 04/01/2014 079****452 CĐ
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1 7A9 Đinh Hoàng Gia An 22/10/2014 036****822 Đạt Khá 6A7
2 7A9 Lê Tú Anh 20/12/2014 035****438 Tốt Tốt 6A3
3 7A9 Nguyễn Phương Anh 04/10/2014 093****311 Tốt Tốt 6A3
4 7A9 Phan Ngọc Tuyết Anh 29/11/2014 094****991 Đạt Tốt 6A8
5 7A9 Đinh Hoàng Gia Bảo 06/05/2014 039****204 Khá Tốt 6A3
6 7A9 Phạm Ngọc Hàn Du 22/09/2014 038****685 Khá Tốt 6A8
7 7A9 Nguyễn Tấn Dũng 21/04/2014 035****038 Đạt Tốt 6A11
8 7A9 Lê Thị Ánh Dương 09/04/2014 036****391 Tốt Tốt 6A1
9 7A9 Nguyễn Văn Đạt 11/03/2014 097****654 Đạt Tốt 6A8

10 7A9 Nguyễn Hải Đăng 26/08/2014 037****173 Khá Tốt 6A1
11 7A9 Nguyễn Xuân Đức 06/01/2014 098****980 Đạt Khá 6A8
12 7A9 Trần Ngọc Hân 01/06/2014 090****202 Khá Tốt 6A4
13 7A9 Nguyễn Huy Hoàng 09/06/2014 035****197 Khá Tốt 6A8
14 7A9 Bùi Thị Thúy Hồng 20/10/2014 098****711 Tốt Tốt 6A8
15 7A9 Nguyễn Việt Hùng 09/09/2014 094****726 Đạt Tốt 6A12
16 7A9 Nguyễn Võ Quốc Hưng 18/06/2014 093****312 Đạt Tốt 6A4
17 7A9 Lê Dương Huy Khải 04/09/2014 090****026 Tốt Tốt 6A1
18 7A9 Nguyễn Ngọc Thảo Linh 26/05/2014 035****688 Đạt Tốt 6A8
19 7A9 Nguyễn Thảo Linh 07/07/2014 096****880 Tốt Tốt 6A5
20 7A9 Văn Hữu Lộc 30/09/2014 093****985 Tốt Tốt 6A2
21 7A9 Nguyễn Đức Minh 26/08/2014 097****662 Khá Tốt 6A2
22 7A9 Lê Hoàng Kim Ngân 07/11/2014 098****765 Tốt Tốt 6A12
23 7A9 Bùi Thị Bảo Ngọc 04/09/2014 093****308 Khá Tốt 6A9
24 7A9 Trần Bảo Ngọc 28/09/2014 035****600 Khá Tốt 6A5
25 7A9 Đặng Khôi Nguyên 09/04/2014 094****246 Khá Tốt 6A12
26 7A9 Lê Thanh Nhã 18/10/2014 033****622 Tốt Tốt 6A9
27 7A9 Nguyễn Ngọc Như 22/09/2014 091****798 Tốt Tốt 6A6
28 7A9 Võ Văn Phi 04/12/2014 097****328 Đạt Tốt 6A6
29 7A9 Lê Thiên Phúc 26/09/2014 036****781 Tốt Tốt 6A6
30 7A9 Tưởng Xuân Sang 15/02/2014 036****146 Đạt Tốt 6A10
31 7A9 Lê Đình Tâm 24/06/2014 038****345 Khá Tốt 6A2
32 7A9 Nguyễn Tiến Thành 10/05/2014 096****608 Tốt Tốt 6A2
33 7A9 Lê Công Thịnh 20/10/2014 097****887 Tốt Tốt 6A6
34 7A9 Sơn Nguyễn Minh Thông 18/05/2014 033****377 Đạt Khá 6A10
35 7A9 Lê Khanh Tịnh Sơn 25/02/2014 097****438 Tốt Tốt 6A13
36 7A9 Võ Ngọc Minh Thư 13/05/2014 093****497 Khá Tốt 6A2
37 7A9 Dương Thị Hoài Thương 25/04/2014 034****254 Tốt Tốt 6A2
38 7A9 Trịnh Thu Trang 02/04/2014 098****965 Tốt Tốt 6A6
39 7A9 Hồ Nguyễn Bảo Trân 11/10/2014 097****115 Khá Tốt 6A13
40 7A9 Trần Thùy Trâm 26/08/2014 097****665 Tốt Tốt 6A10
41 7A9 La Kim Trúc 23/10/2014 033****398 Đạt Tốt 6A7
42 7A9 Phan Văn Tuấn Tú 17/02/2014 098****273 Khá Tốt 6A3
43 7A9 Lê Hồ Như Ý 31/10/2014 097****332 Tốt Tốt 6A3
44 7A9 Nguyễn Minh Quân 11/3/2014 039****590 CĐ

45 7A9 Huỳnh Minh Minh 20/3/2014 078****869 CĐ
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1 7A10 Hồ Đại Quang 17/07/2012 096****171 Chưa Đạt Khá 7A10
2 7A10 Nguyễn Hà Khánh An 06/08/2014 091****889 Tốt Tốt 6A1
3 7A10 Trần Đức An 07/02/2014 097****861 Đạt Tốt 6A3
4 7A10 Nguyễn Trần Ngọc Anh 10/05/2014 093****819 Tốt Tốt 6A13
5 7A10 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 23/05/2014 097****848 Khá Tốt 6A11
6 7A10 Nguyễn Thành Danh 25/10/2014 093****489 Đạt Tốt 6A8
7 7A10 Lê Thị Ánh Dương 06/08/2014 096****000 Đạt Tốt 6A4
8 7A10 Nguyễn Đặng Thùy Dương 01/03/2014 032****317 Tốt Tốt 6A7
9 7A10 Nguyễn Yến Dương 21/10/2013 094****575 Khá Tốt 6A4
10 7A10 Trần Tấn Đạt 15/12/2014 094****242 Tốt Tốt 6A13
11 7A10 Đoàn Minh Đăng 19/08/2013 039****498 Đạt Tốt 6A1
12 7A10 Nguyễn Ngọc Minh Đức 04/10/2014 096****739 Đạt Khá 6A7
13 7A10 Lã Ngọc Gia Hân 03/04/2014 070****827 Tốt Tốt 6A11
14 7A10 Lê Trung Hiếu 25/12/2014 098****472 Đạt Tốt 6A8
15 7A10 Đinh Vũ Hoàng 29/05/2014 093****233 Khá Tốt 6A7
16 7A10 Đinh Diên Hồng 04/02/2014 089****011 Tốt Tốt 6A1
17 7A10 Trần Chức Khang 22/01/2014 039****184 Đạt Tốt 6A9
18 7A10 Trần Trọng Khang 17/12/2014 096****322 Khá Tốt 6A9
19 7A10 Nguyễn Đặng Quốc Kiệt 02/04/2014 096****030 Tốt Tốt 6A12
20 7A10 Trần Tuệ Lâm 18/12/2013 038****985 Đạt Tốt 6A4
21 7A10 Nguyễn Ngọc Lêna 03/08/2014 038****253 Khá Tốt 6A4
22 7A10 Nguyễn Ngọc Gia Linh 21/04/2014 038****338 Tốt Tốt 6A4
23 7A10 Màn Hoàng Long 09/02/2013 088****270 Khá Tốt 6A9
24 7A10 Tạ Nhật Tuệ Mẫn 10/03/2014 036****936 Khá Tốt 6A2
25 7A10 Cao Thị Ngọc Mến 20/07/2014 086****718 Tốt Tốt 6A2
26 7A10 Nguyễn Hoài Nam 09/03/2014 036****248 Đạt Tốt 6A5
27 7A10 Hồ Sĩ Tài 25/05/2014 032****055 Khá Tốt 6A6
28 7A10 Trần Thị Thanh Ngọc 15/06/2014 093****399 Tốt Tốt 6A2
29 7A10 Trần Đặng Gia Nguyên 27/02/2014 038****036 Tốt Tốt 6A2
30 7A10 Đỗ Ngọc Thảo Nhi 01/05/2014 034****932 Khá Tốt 6A12
31 7A10 Nguyễn Hồng Phát 01/06/2014 039****270 Khá Tốt 6A11
32 7A10 Lê Gia Phong 07/10/2014 096****225 Đạt Tốt 6A3
33 7A10 Nguyễn Phạm Nhật Phương 13/09/2014 098****217 Tốt Tốt 6A2
34 7A10 Nguyễn Phạm Diễm Quỳnh 02/11/2014 034****935 Tốt Tốt 6A2
35 7A10 Trần Hoàng Phước Sang 21/10/2014 035****476 Tốt Tốt 6A6
36 7A10 Hồ Sĩ Tấn 25/05/2014 032****055 Đạt Tốt 6A6
37 7A10 Nguyễn Tiến Thanh 12/04/2014 097****024 Khá Tốt 6A6
38 7A10 Nguyễn Thị Anh Thơ 13/01/2014 037****346 Khá Tốt 6A6
39 7A10 Nguyễn Đình Toàn 09/01/2014 098****039 Tốt Tốt 6A10
40 7A10 Nguyễn Hoàng Phương Trang 19/03/2014 094****438 Tốt Tốt 6A3
41 7A10 Thủy Thị Thanh Trúc 30/08/2014 094****397 Đạt Tốt 6A10
42 7A10 Hoàng Minh Trung 19/04/2014 096****656 Khá Tốt 6A10
43 7A10 Nguyễn Ngọc Xuyến 20/07/2014 032****106 Khá Tốt 6A11
44 7A10 Lê Trần Thiên Ý 25/12/2014 033****929 Tốt Tốt 6A1
45 7A10 Nguyễn Thị Như Huỳnh 23/4/2014 077****805 CĐ
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1 7A11 Lê Hoài An 28/07/2014 033****602 Khá Tốt 6A10
2 7A11 Lê Tuấn An 17/05/2014 037****104 Khá Tốt 6A7
3 7A11 Đậu Thùy Anh 31/07/2014 086****237 Tốt Tốt 6A1
4 7A11 Nguyễn Ngọc Kim Anh 27/09/2014 077****192 Tốt Tốt 6A3
5 7A11 Nguyễn Trần Trâm Anh 18/01/2014 096****912 Khá Tốt 6A1
6 7A11 Tạ Đình Bảo 20/12/2013 093****449 Tốt Tốt 6A8
7 7A11 Phạm Tiến Cường 05/05/2014 034****238 Đạt Tốt 6A4
8 7A11 Phan Văn Quốc Cường 13/08/2014 097****454 Khá Tốt 6A8
9 7A11 Vũ Tâm Đan 14/05/2014 093****811 Khá Tốt 6A8
10 7A11 Lê Minh Đức 05/10/2014 098****161 Khá Tốt 6A1
11 7A11 Đoàn Thị Minh Hằng 11/11/2014 098****702 Tốt Tốt 6A8
12 7A11 Trần Lê Bảo Hân 21/04/2014 090****859 Tốt Tốt 6A1
13 7A11 Hoàng Lê Minh Hậu 06/04/2014 098****049 Đạt Tốt 6A13
14 7A11 Vi Văn Hiếu 26/07/2014 038****812 Đạt Tốt 6A8
15 7A11 Thăng Quốc Hùng 03/07/2014 096****896 Khá Tốt 6A9
16 7A11 Nguyễn Bảo Khang 22/05/2014 039****050 Tốt Tốt 6A9
17 7A11 Đặng Nguyễn Uyên Kim 20/05/2014 093****440 Đạt Tốt 6A4
18 7A11 Trần Diệu Linh 07/05/2014 033****115 Tốt Tốt 6A12
19 7A11 Vũ Thị Ngọc Linh 04/03/2014 038****200 Đạt Tốt 6A5
20 7A11 Huỳnh Long 04/08/2014 032****193 Đạt Tốt 6A5
21 7A11 Bùi Bảo Nam 24/05/2014 097****971 Khá Tốt 6A4
22 7A11 Phạm Bảo Nam 16/05/2014 090****717 Đạt Tốt 6A5
23 7A11 Trần Thảo Nghi 01/03/2014 033****511 Khá Tốt 6A7
24 7A11 Nguyễn Chí Nghĩa 22/09/2014 097****292 Tốt Tốt 6A2
25 7A11 Nguyễn Đào Bảo Ngọc 09/10/2014 096****544 Tốt Tốt 6A2
26 7A11 Nguyễn Thảo Nguyên 17/11/2014 096****248 Tốt Tốt 6A9
27 7A11 Dương Yến Nhi 03/10/2014 037****236 Khá Tốt 6A13
28 7A11 Đoàn Minh Phúc 28/01/2014 093****658 Khá Tốt 6A1
29 7A11 Phạm Quang Phúc 18/10/2014 076****114 Đạt Tốt 6A6
30 7A11 Lưu Thị Lan Phương 06/01/2014 096****530 Tốt Tốt 6A6
31 7A11 Nguyễn Hoàng Quân 20/04/2014 035****000 Tốt Tốt 6A2
32 7A11 Nguyễn Đình Giang Sơn 16/07/2014 033****449 Tốt Tốt 6A2
33 7A11 Cao Thành Tâm 13/03/2014 097****646 Khá Tốt 6A10
34 7A11 Nguyễn Trần Phương Thảo 27/07/2014 033****718 Khá Tốt 6A10
35 7A11 Lê Hồng Thắm 11/03/2014 090****942 Đạt Tốt 6A12
36 7A11 Đặng Anh Thư 21/10/2014 035****645 Tốt Tốt 6A2
37 7A11 Nguyễn Việt Tiến 14/10/2014 086****250 Đạt Khá 6A13
38 7A11 Phạm Nguyễn Đức Trọng 05/07/2014 093****642 Khá Tốt 6A10
39 7A11 Đặng Thị Thanh Trúc 07/05/2014 096****334 Tốt Tốt 6A7
40 7A11 Đinh Uy Vũ 10/09/2013 094****097 Đạt Tốt 6A7
41 7A11 Nguyễn Thảo Vy 07/05/2014 093****667 Tốt Tốt 6A3
42 7A11 Trần Bảo Yến 18/10/2014 097****754 Đạt Tốt 6A7
43 7A11 Trần Thế Bảo 28/08/2013 093****207
44 7A11 Võ Bảo Khanh 24/9/2014 035****413 CĐ

45 7A11 Dương Chí Thành 26/10/2014 091****914 CĐ
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1 7A12 Hồ Bá Bảo Nam 02/07/2013 097****337 Chưa Đạt Khá 7A13
2 7A12 Mã Hoàng Bảo An 27/11/2014 097****657 Tốt Tốt 6A1
3 7A12 Lê Quỳnh Anh 16/06/2014 097****007 Tốt Tốt 6A3
4 7A12 Phan Gia Bảo 15/06/2014 037****106 Tốt Tốt 6A6
5 7A12 Phạm Thị Minh Châu 07/11/2014 034****889 Tốt Tốt 6A8
6 7A12 Liu Chen 13/08/2014 096****140 Đạt Tốt 6A11
7 7A12 Nguyễn Thị Bích Diễm 21/11/2014 093****061 Khá Tốt 6A13
8 7A12 Hà Quốc Duy 31/01/2013 093****328 Khá Tốt 6A11
9 7A12 Võ Thị Khánh Dương 04/12/2014 034****876 Khá Tốt 6A11

10 7A12 Lê Thành Đạt 05/09/2014 083****480 Khá Tốt 6A13
11 7A12 Nguyễn Thành Đạt 03/11/2014 032****203 Đạt Tốt 6A4
12 7A12 Phạm Thị Thu Hằng 13/09/2014 038****209 Đạt Tốt 6A13
13 7A12 Nguyễn Ngọc Nhã Hân 27/03/2014 033****410 Tốt Tốt 6A11
14 7A12 Nguyễn Phúc Hậu 16/08/2014 097****765 Đạt Tốt 6A4
15 7A12 Phạm Lê Hoàng 23/06/2014 093****500 Tốt Tốt 6A8
16 7A12 Nguyễn Bảo Khánh 04/05/2014 036****477 Tốt Tốt 6A9
17 7A12 Nguyễn Bá Hoàng Lâm 11/09/2014 038****929 Khá Tốt 6A4
18 7A12 Trần Xuân Lâm 18/10/2014 078****796 Đạt Tốt 6A13
19 7A12 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/11/2014 098****583 Tốt Tốt 6A2
20 7A12 Trần Khánh Ly 10/02/2014 033****897 Khá Tốt 6A5
21 7A12 Lý Hoài Minh 09/07/2013 033****896 Đạt Tốt 6A9
22 7A12 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 25/08/2014 096****146 Khá Tốt 6A5
23 7A12 Trương Thảo Ngân 06/05/2014 096****446 Tốt Tốt 6A9
24 7A12 Trương Thị Mỹ Ngọc 18/12/2014 096****273 Đạt Tốt 6A13
25 7A12 Đường Phương Nhi 18/05/2014 097****056 Tốt Tốt 6A13
26 7A12 Tôn Thanh Phú 29/12/2014 097****627 Đạt Tốt 6A12
27 7A12 Phạm Minh Phước 10/11/2014 086****131 Tốt Tốt 6A6
28 7A12 Lê Hà Phương 21/04/2014 097****952 Tốt Tốt 6A6
29 7A12 Đoàn Nguyễn Như Quỳnh 21/01/2014 037****215 Khá Tốt 6A6
30 7A12 Bùi Trần Nhật Tân 18/04/2014 097****558 Tốt Tốt 6A6
31 7A12 Phạm Minh Tấn 15/05/2013 094****266 Đạt Tốt 6A2
32 7A12 Hoàng Hương Thảo 29/04/2014 037****187 Tốt Tốt 6A6
33 7A12 Phạm Thu Thủy 02/10/2014 037****042 Khá Tốt 6A6
34 7A12 Chu Minh Tiến 14/08/2014 098****678 Khá Tốt 6A2
35 7A12 Nguyễn Như Tín 13/01/2014 033****002 Khá Tốt 6A12
36 7A12 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 08/12/2014 097****379 Tốt Tốt 6A10
37 7A12 Trần Lê Ngọc Trinh 11/06/2014 091****674 Đạt Khá 6A10
38 7A12 Hà Thị Thanh Trúc 08/01/2014 096****138 Đạt Tốt 6A13
39 7A12 Nguyễn Đức Nhật Trường 18/02/2014 090****249 Tốt Tốt 6A11
40 7A12 Lê Ngọc Khánh Vy 07/04/2014 097****025 Đạt Tốt 6A11
41 7A12 Phan Hồng Như Ý 19/01/2014 079****157 Khá Tốt 6A11
42 7A12 Nguyễn Văn Tiến Đạt 14/10/2014 097****661 CĐ
43 7A12 Nguyễn Đinh Minh Trí 10/9/2014 038****020 CĐ
44 7A12 Nguyễn Thị Thu Trang 10/5/2014 090****921 CĐ
45 7A12 Nguyễn Minh Kiệt 10/9/2014 035****090 CĐ
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1 7A13 Đàm Bích Ngọc 13/12/2013 096****149 Chưa Đạt Khá 7A14
2 7A13 Nguyễn Hoàng An 09/03/2014 089****319 Khá Tốt 6A1
3 7A13 Phan Nguyễn Thái An 30/10/2013 090****126 Tốt Tốt 6A3
4 7A13 Lê Ngọc Anh 21/04/2014 096****215 Đạt Tốt 6A7
5 7A13 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 27/12/2014 039****712 Đạt Tốt 6A11
6 7A13 Nguyễn Chí Công 24/12/2014 036****187 Đạt Tốt 6A4
7 7A13 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 25/11/2014 037****850 Khá Tốt 6A11
8 7A13 Nguyễn Trần Dũng 19/08/2014 038****047 Tốt Tốt 6A1
9 7A13 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/09/2014 090****641 Tốt Tốt 6A1
10 7A13 Phạm Trọng Đạt 26/04/2014 096****691 Khá Tốt 6A11
11 7A13 Trần Văn Đức 16/11/2014 081****300 Đạt Khá 6A4
12 7A13 Nguyễn Hoàng Gia Hân 14/10/2014 038****359 Khá Tốt 6A4
13 7A13 Nguyễn Hữu Hiệp 20/03/2014 035****100 Tốt Tốt 6A1
14 7A13 Nguyễn Đình Hoàng 17/02/2014 090****524 Khá Tốt 6A8
15 7A13 Phạm Gia Huy 19/08/2014 034****832 Đạt Tốt 6A7
16 7A13 Nguyễn Ngọc An Huyền 27/11/2014 093****290 Tốt Tốt 6A1
17 7A13 Thòng Nhân Kỳ 01/10/2014 098****608 Đạt Tốt 6A4
18 7A13 Đào Tùng Lâm 17/01/2014 096****323 Đạt Tốt 6A9
19 7A13 Nguyễn Thanh Liêm 15/08/2013 097****844 Tốt Tốt 6A7
20 7A13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/03/2014 038****985 Tốt Tốt 6A5
21 7A13 Trần Phúc Lợi 17/08/2013 094****598 Đạt Khá 6A7
22 7A13 Huỳnh Quốc Minh 06/10/2012 033****796 Đạt Tốt 6A9
23 7A13 Trần Quang Minh 27/10/2014 091****493 Khá Tốt 6A5
24 7A13 Lê Hoàng Yến Ngọc 14/11/2014 081****779 Khá Tốt 6A3
25 7A13 Lê Mai Như Ngọc 26/12/2014 097****501 Tốt Tốt 6A12
26 7A13 Tô Bảo Ngọc 12/07/2014 032****064 Tốt Tốt 6A5
27 7A13 Phạm Công Thành Nhân 18/09/2014 097****084 Khá Tốt 6A2
28 7A13 Phạm Đào Bảo Nhi 09/03/2014 070****070 Khá Tốt 6A2
29 7A13 Lưu Danh Phong 26/07/2014 090****111 Tốt Tốt 6A6
30 7A13 Lâm Hoàng Phú 20/04/2014 070****856 Đạt Tốt 6A10
31 7A13 Võ Văn Quang 14/11/2014 033****177 Khá Tốt 6A10
32 7A13 Văn Hoàng Sơn 06/04/2014 097****432 Tốt Tốt 6A2
33 7A13 Nguyễn Thọ Thái 24/07/2014 096****672 Đạt Tốt 6A10
34 7A13 Nguyễn Thị Bích Thảo 17/10/2014 034****119 Đạt Tốt 6A6
35 7A13 Trần Đỗ Xuân Thuyên 28/06/2014 033****909 Khá Tốt 6A10
36 7A13 Trần Anh Thư 24/11/2014 096****348 Tốt Tốt 6A10
37 7A13 Huỳnh Diệu Trâm 12/01/2014 039****061 Tốt Tốt 6A13
38 7A13 Mai Văn Minh Trí 13/11/2014 098****053 Tốt Tốt 6A7
39 7A13 Hoàng Gia Tuấn 02/11/2013 087****890 Đạt Tốt 6A7
40 7A13 Nguyễn Thị Bích Tuyền 05/05/2014 091****612 Đạt Tốt 6A7
41 7A13 Nguyễn Thị Phương Vy 26/02/2014 090****441 Tốt Tốt 6A3
42 7A13 Trần Thị Hoàng Yến 24/11/2014 090****566 Khá Tốt 6A11
43 7A13 Trương Thạch Phi Yến 19/09/2014 037****645 Tốt Tốt 6A11
44 7A13 Nguyễn Bảo Khang 02/1/2014 093****233 CĐ
45 7A13 Lê bảo Ngọc 9/9/2014 035****707 CĐ
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1 7A14 Đào Quốc Cường 20/04/2013 096****423 Chưa Đạt Khá 7A8
2 7A14 Đồng Tiến An 25/09/2014 098****834 Tốt Tốt 6A1
3 7A14 Nguyễn Thùy An 08/10/2014 094****239 Tốt Tốt 6A7
4 7A14 Nguyễn Huỳnh Tâm Anh 12/08/2014 034****212 Khá Tốt 6A7
5 7A14 Trần Gia Bảo 09/05/2014 090****687 Đạt Tốt 6A8
6 7A14 Châu Vi Băng 30/06/2014 081****549 Đạt Tốt 6A8
7 7A14 Chu Lê An Bình 19/01/2014 094****004 Tốt Tốt 6A1
8 7A14 Lê Minh Châu 26/08/2014 098****026 Khá Tốt 6A8
9 7A14 Đinh Hà Kim Chi 25/01/2014 093****668 Tốt Tốt 6A8

10 7A14 Phạm Thị Ngọc Diễm 28/10/2014 096****710 Khá Tốt 6A1
11 7A14 Trần Nguyễn Khánh Đan 12/11/2014 035****755 Tốt Tốt 6A8
12 7A14 Lê Hoàng Hải Đăng 28/06/2014 086****590 Đạt Tốt 6A8
13 7A14 Trần Trương Hải Đăng 28/07/2014 036****910 Khá Tốt 6A4
14 7A14 Ngô Quốc Huy 24/10/2014 097****547 Đạt Khá 6A5
15 7A14 Phạm Minh Khang 15/03/2014 096****817 Tốt Tốt 6A9
16 7A14 Phạm Anh Khoa 01/10/2014 096****787 Khá Tốt 6A9
17 7A14 Trần Nguyễn Thiên Kim 27/09/2014 098****238 Đạt Tốt 6A13
18 7A14 Trần Võ Thiên Kim 25/07/2014 090****754 Tốt Tốt 6A13
19 7A14 Vũ Nguyễn Hoàng Kim 18/08/2014 036****600 Khá Tốt 6A12
20 7A14 Phùng Nhất Lâm 09/09/2012 079****195 Đạt Tốt 6A12
21 7A14 Lê Thị Khánh Linh 18/07/2014 091****952 Tốt Tốt 6A2
22 7A14 Võ Lê Nhật Minh 02/12/2014 098****818 Khá Tốt 6A5
23 7A14 Hoàng Thành Nam 04/09/2014 093****168 Đạt Tốt 6A5
24 7A14 Nguyễn Tiến Nam 23/01/2014 033****445 Tốt Tốt 6A5
25 7A14 Bùi Kim Khánh Ngân 15/04/2014 090****474 Tốt Tốt 6A2
26 7A14 Bùi Võ Khánh Ngọc 21/11/2014 038****898 Khá Tốt 6A5
27 7A14 Lê Thanh Nguyên 30/10/2013 077****625 Khá Tốt 6A9
28 7A14 La Thị Minh Nguyệt 15/02/2014 097****220 Tốt Tốt 6A5
29 7A14 Nguyễn Trọng Nhân 06/08/2014 037****467 Tốt Tốt 6A5
30 7A14 Hồ Khánh Như 28/07/2014 088****239 Tốt Tốt 6A10
31 7A14 Vũ Thị Quỳnh Như 17/05/2014 034****457 Khá Tốt 6A6
32 7A14 Nguyễn Tiến Phong 22/06/2014 096****747 Đạt Tốt 6A10
33 7A14 Vũ Mai Phương 08/12/2014 090****100 Đạt Tốt 6A10
34 7A14 Trần Minh Quân 19/03/2014 098****079 Tốt Tốt 6A12
35 7A14 Trần Như Thảo 27/03/2014 036****061 Tốt Tốt 6A2
36 7A14 Hồ Phương Thiện 05/04/2013 096****813 Đạt Tốt 6A6
37 7A14 Nguyễn Thị Anh Thư 08/07/2014 035****535 Khá Tốt 6A7
38 7A14 Nguyễn Trung Tiến 01/12/2014 096****034 Khá Tốt 6A12
39 7A14 Nguyễn Ngọc Phương Trang 23/05/2014 038****558 Tốt Tốt 6A10
40 7A14 Lê Thị Huyền Trân 08/04/2014 037****528 Khá Tốt 6A6
41 7A14 Nguyễn Văn Trí 23/10/2014 097****346 Khá Tốt 6A10
42 7A14 Nguyễn Quốc Việt 21/09/2014 037****209 Đạt Tốt 6A11
43 7A14 Phạm Ngọc Bảo Yến 20/10/2014 076****330 Đạt Tốt 6A13
44 7A14 Phạm Gia Huy 20/10/2014 096****909 CĐ
45 7A14 Nguyễn Thọ Hoàng Việt 41882 937****900 CĐ
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